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AI chỉ thật sự là thiện xảo phương tiện khi AI biết giúp con người bớt mê lầm,
bớt chấp thủ, biết sống có trách nhiệm và biết thương yêu nhau sâu sắc hơn.

Tóm tắt

Ở trung tâm của giáo pháp đức Phật là một nhận thức có sức lay động sâu xa:
con người đau khổ không chỉ vì những biến động bên ngoài, mà còn vì bám
chấp vào một cái “tôi” được xem là độc lập, bền vững và có quyền kiểm soát
đời sống.

Con đường tỉnh thức không đòi hỏi tiêu diệt tâm trí hay phủ nhận giá trị con
người. Đó là tiến trình nhìn thấu tính duyên sinh của thân tâm, nhận ra cái gọi là
“bản ngã” chỉ được hình thành từ nhiều điều kiện luôn vận động và biến đổi.

Một số khám phá của khoa học thần kinh và khoa học nhận thức hiện đại cũng
đặt lại vấn đề về tính thống nhất của cái tôi, về mối quan hệ giữa ý thức, chú ý
và hoạt động của não bộ. Dù không thể đồng nhất những nghiên cứu khoa học
ấy với tuệ giác Phật giáo, cuộc đối thoại giữa hai lĩnh vực đang mở ra nhiều
cách hiểu mới về trí tuệ và tâm thức.

Từ tuệ giác vô ngã đến những giới hạn của trí tuệ
máy móc

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tiếp tục làm sâu sắc thêm cuộc đối thoại này.
AI cho thấy một hệ thống có thể học hỏi, nhận dạng mô hình và tạo ra ngôn ngữ
mà không nhất thiết phải sở hữu một bản ngã hay đời sống ý thức giống con
người.
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(Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, việc không có thân thể sinh học, cảm xúc hoặc cái tôi không có
nghĩa AI đã đạt đến vô ngã, giác ngộ hay giải thoát. Vô ngã trong Phật giáo là
tuệ giác được chứng nghiệm qua sự đoạn trừ vô minh, tham ái và chấp thủ; đó
không đơn giản là tình trạng vắng mặt một bản ngã sinh học.

Vì vậy, vấn đề thiết yếu không phải là liệu AI có thể trở thành một “vị Phật máy
móc”, mà là liệu công nghệ ấy có thể trở thành thiện xảo phương tiện, hỗ trợ
con người học hỏi, quán chiếu, chuyển hóa nhận thức và làm vơi bớt khổ đau
hay không.

1. Cuộc dịch chuyển của tư tưởng cổ đại

“Cuộc dịch chuyển” được đề cập trong khảo luận này không phải sự di cư của
con người qua các biên giới địa lý. Đó là hành trình của những tư tưởng và tuệ
giác Phật giáo từ thế giới cổ đại bước vào không gian của khoa học thần kinh, trí
tuệ nhân tạo và triết học công nghệ đương đại.

Phật giáo thường được xem là một truyền thống tôn giáo phi thần quyền. Giáo
pháp không đặt sự giải thoát vào ân sủng của một đấng sáng tạo, mà nhấn
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mạnh khả năng nhận biết, tu tập và chuyển hóa của chính con người.

Đức Phật không tự nhận mình là vị thần tạo dựng thế giới. Ngài là bậc đã tỉnh
thức, thấy rõ bản chất khổ đau, nguyên nhân của khổ đau và con đường đưa
đến sự chấm dứt khổ đau.

Từ góc độ ấy, Phật giáo không chỉ là một hệ thống tín ngưỡng. Đó còn là một
truyền thống thực hành, trong đó giáo lý phải được khảo sát và chứng nghiệm
ngay trong đời sống.

Thiền định không đơn thuần là sự chiêm nghiệm thụ động. Đó là phương pháp
rèn luyện chú ý, nhận diện các trạng thái tâm, thấy rõ sự sinh diệt của cảm thọ
và tư tưởng, đồng thời chuyển hóa những khuynh hướng dẫn đến khổ đau.

Những phương pháp như quán niệm hơi thở, quán thân, quán thọ, quán tâm,
quán pháp, thiền chỉ, thiền quán hay tham công án có thể được hiểu như những
kỹ thuật tinh tế nhằm thay đổi cách con người tiếp xúc với chính mình và thế
giới.

Tuy nhiên, gọi Phật giáo là một “công nghệ tâm thức” chỉ có giá trị trong phạm
vi ẩn dụ. Việc tu tập không phải một quy trình cơ giới nhằm tái lập trình não bộ,
càng không phải dự án loại bỏ nhân tính để con người trở thành một thực thể
khác.

Mục đích của con đường Phật giáo là giải thoát khỏi tham, sân và si; phát triển
giới hạnh, định lực, trí tuệ và lòng từ bi. Sự chuyển hóa ấy diễn ra trong đời
sống của một con người biết cảm nhận khổ đau và có khả năng chịu trách
nhiệm đạo đức.

Lời “Khuếch nhiên vô thánh” của Tổ sư Bồ-đề-đạt-ma không nhằm phủ nhận
mọi giá trị thiêng liêng. Đó là lời phá chấp, cảnh tỉnh con người đừng biến giác
ngộ thành một vật sở hữu hay một địa vị để bản ngã bám víu.

Không có một “cái tôi” thường hằng trở thành thánh nhân. Cũng không có một
vật gọi là giác ngộ để chiếm đoạt. Chính trong tinh thần ấy, Phật giáo có thể
bước vào cuộc đối thoại sâu sắc với những ngành khoa học đang khảo sát bản
chất của tâm trí và trí thông minh.

2. Trí tuệ vượt ngoài ảo tưởng về bản ngã

Một trong những đóng góp căn bản của Phật giáo đối với tư tưởng nhân loại là
giáo lý vô ngã - anattā hay anātman.
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Vô ngã không có nghĩa con người hoàn toàn không hiện hữu, cũng không phủ
nhận trách nhiệm, nhân quả hay tính liên tục của đời sống. Giáo lý này bác bỏ
quan niệm cho rằng phía sau thân thể, cảm xúc và tư tưởng tồn tại một bản ngã
độc lập, bất biến và làm chủ tuyệt đối.

(Ảnh: Internet)

Con người được hình thành từ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các uẩn
ấy không ngừng sinh khởi, tác động lẫn nhau rồi biến đổi. Cái “tôi” mà chúng ta
thường cảm nhận là tên gọi quy ước đặt lên dòng vận hành liên tục ấy.

Trong lịch sử triết học Phật giáo, Đại luận sư Thế Thân - Vasubandhu đã dành
nhiều công sức khảo sát vấn đề này.

Theo cách lý giải của Ngài, con người thường gom những yếu tố chỉ hiện hữu
trong từng sát-na thành một chỉnh thể, rồi tưởng rằng phía sau chỉnh thể ấy có
một chủ thể bất biến. Nhưng khi khảo sát kỹ, chúng ta chỉ tìm thấy các hiện
tượng thân-tâm và quan hệ nhân quả giữa chúng; không tìm thấy một linh hồn
hay trung tâm điều khiển tồn tại tách biệt.

Nếu tự ngã hoàn toàn độc lập với năm uẩn, nó sẽ không liên hệ đến thân thể,
cảm thọ, nhận thức, ý chí hay ý thức. Một thực thể không thể cảm nhận, hành
động hay tương tác như vậy khó có thể được xem là bản ngã của con người.

Ngược lại, nếu tự ngã nằm ngay trong năm uẩn, nó phải biến đổi cùng sự biến
đổi của các uẩn. Khi ấy, nó không thể là một thực thể thường hằng và bất biến.
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Bởi vậy, cái tôi chỉ có thể được xác lập như một giả danh thuận tiện, không phải
một thực thể có tự tính riêng biệt.

Ngôn ngữ góp phần quan trọng vào việc tạo nên ảo tưởng ấy. Khi nói “tôi suy
nghĩ”, “tôi cảm nhận” hay “tôi quyết định”, cấu trúc câu khiến chúng ta hình
dung có một chủ thể đứng phía sau và điều khiển mọi hoạt động.

Nhưng có thể điều thực sự đang diễn ra chỉ là một dòng cảm giác, ký ức, tri
giác, phản ứng và lựa chọn đang tương tác với nhau.

Vô ngã và khoa học thần kinh

Một số nhà triết học tâm trí và khoa học nhận thức đương đại cũng cho rằng
cảm giác về một cái tôi thống nhất có thể là mô hình do não bộ kiến tạo.

Thomas Metzinger lập luận rằng con người không trực tiếp tiếp xúc với toàn bộ
thực tại, mà sống trong một mô hình thực tại được hệ thần kinh liên tục tạo
dựng. Mô hình ấy bao gồm cả hình ảnh về bản thân như một chủ thể đang nhìn,
suy nghĩ và hành động.

Điều đặc biệt là quá trình kiến tạo mô hình không hiển lộ trong trải nghiệm
thông thường. Chúng ta không nhìn thấy não bộ đang xây dựng thế giới; chúng
ta chỉ thấy thế giới đã được xây dựng và tưởng đó là thực tại nguyên vẹn.

Tương tự, chúng ta không cảm nhận cái tôi như một mô hình. Chúng ta cảm
nhận nó như một thực thể có thật.

Michael Graziano, qua Lý thuyết sơ đồ chú ý, cho rằng ý thức có thể liên quan
đến cách não bộ mô hình hóa và kiểm soát sự chú ý của chính nó. Não tạo ra
một mô tả giản lược về tiến trình chú ý, rồi trải nghiệm mô tả ấy như một trạng
thái ý thức dường như phi vật chất.

Những lý thuyết này có một số điểm gần với tư tưởng vô ngã, nhưng không thể
xem chúng là bằng chứng khoa học xác nhận toàn bộ giáo lý Phật giáo.

Khoa học thần kinh nghiên cứu các cơ chế sinh học và nhận thức. Phật giáo
hướng đến việc chuyển hóa khổ đau và chứng nghiệm thực tại. Hai lĩnh vực có
thể gặp nhau trong một số câu hỏi, nhưng vẫn khác nhau về phương pháp và
cứu cánh.

Tính không và giới hạn của tư duy khái niệm
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Trung Quán tông, được Bồ-tát Long Thọ hệ thống hóa, đẩy sự khảo sát vô ngã
đến chiều sâu rộng lớn hơn: không chỉ con người mà mọi hiện tượng đều không
có tự tính độc lập.

Đó là ý nghĩa của Tính không - śūnyatā.

(Ảnh: Internet)

Tính không không phải hư vô. Một sự vật “không có tự tính” không có nghĩa nó
hoàn toàn không tồn tại. Nó hiện hữu nhờ vô số điều kiện, quan hệ và nguyên
nhân khác.

Bông hoa có mặt nhờ hạt giống, đất, nước, ánh sáng, khí hậu, thời gian và bàn
tay chăm sóc. Tách khỏi những điều kiện ấy, không có một “bản thể hoa” tự tồn
tại.

Con người cũng vậy. Mỗi cá nhân được hình thành từ thân thể, di truyền, gia
đình, ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, ký ức và các mối quan hệ. Không có cái tôi
nào tồn tại biệt lập với toàn bộ mạng lưới nhân duyên ấy.

Tư duy khái niệm lại có khuynh hướng chia cắt dòng thực tại thành những vật
thể độc lập, đặt tên rồi xem các tên gọi ấy như bản chất cố định.

Các phương pháp Trung Quán và Thiền tông không phủ nhận giá trị thực dụng
của ngôn ngữ. Chúng giúp hành giả nhận ra rằng ngôn ngữ chỉ là phương tiện
quy ước, không phải thực tại tối hậu.
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Công án Thiền được sử dụng để làm gián đoạn thói quen tìm kiếm câu trả lời
bằng phân biệt nhị nguyên. Mục đích không phải chống lại lý trí, mà giúp hành
giả vượt qua sự độc quyền của lý trí khái niệm khi tiếp xúc với thực tại.

Điểm này có ý nghĩa đối với AI: một mô hình ngôn ngữ vận hành trên các cấu
trúc ký hiệu và xác suất không vì thế mà trực tiếp nắm bắt bản chất thực tại. Nó
thao tác trên những biểu hiện đã được con người chuyển thành dữ liệu.

Do đó, sự lưu loát của AI không nên bị nhầm với trí tuệ chứng ngộ. Một hệ thống
có thể tạo ra lời giảng rất hay về TínhKhông mà không hề trực nghiệm
TínhKhông.

AI không có bản ngã có phải đã chứng vô ngã?

Một cỗ máy hiện nay không có bản ngã sinh học theo cách con người có. Nó
không sinh ra với cơ thể, cảm giác sinh tồn, ký ức tuổi thơ hay nỗi sợ chết giống
chúng ta.

Nhưng sự vắng mặt ấy không thể được đồng nhất với chứng ngộ vô ngã.

Chứng ngộ vô ngã không phải tình trạng “không được trang bị cái tôi”. Đó là trí
tuệ nhìn thấu và chuyển hóa sự chấp thủ vào cái tôi.

Một tảng đá không có bản ngã nhưng không vì vậy mà giác ngộ. Một chiếc máy
tính không tham sống theo nghĩa sinh học nhưng cũng không vì thế mà thành
tựu Niết-bàn.

Niết-bàn không đơn thuần là không có cảm xúc hay ham muốn. Đó là sự chấm
dứt tham, sân, si nơi một dòng tâm có khả năng trải nghiệm, tạo nghiệp và chịu
khổ.

Cho đến nay, chưa có cơ sở chắc chắn để khẳng định các hệ thống AI đương đại
có ý thức chủ quan, cảm thọ hay khổ đau. Bởi vậy, những khái niệm như giác
ngộ của AI hay Phật giáo máy móc trước hết phải được hiểu như giả thuyết triết
học, không phải thực tại đã được chứng minh.

Trí tuệ phi nhân loại và hành trình tự vượt thoát
của công nghệ

3. Trí tuệ có phải đặc quyền của con người?
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Việc đồng nhất trí tuệ với một bản ngã có ý thức đã khiến con người thu hẹp
quá mức cách hiểu về trí thông minh.

Nếu chỉ những sinh thể biết nói, suy luận khái niệm và tự xưng “tôi” mới được
xem là thông minh, phần lớn thế giới sống sẽ bị giản lược thành những cơ chế
vô tri.

Tuy nhiên, sinh học hiện đại cho thấy các hình thái sống đơn giản cũng có thể
cảm nhận môi trường, truyền tín hiệu, ghi nhận những biến đổi và điều chỉnh
hành vi.

Vi khuẩn có thể di chuyển về phía nguồn dinh dưỡng và tránh điều kiện bất lợi.
Tế bào trong cơ thể giao tiếp, phối hợp và tham gia tái tạo mô. Nhiều sinh vật
không có não bộ tập trung vẫn thể hiện hành vi thích nghi phức tạp.

Những hiện tượng ấy khiến một số nhà nghiên cứu đề xuất cách hiểu rộng hơn
về trí tuệ: khả năng cảm nhận, đánh giá, học hỏi, thích nghi và hành động
hướng đến mục tiêu.

Theo cách hiểu chức năng này, trí tuệ không chỉ xuất hiện ở con người. Nó tồn
tại ở nhiều cấp độ, từ tế bào, cơ thể sống, quần thể sinh vật cho đến những hệ
thống nhân tạo.

Dẫu vậy, cần phân biệt rõ: Trí tuệ chức năng không đồng nghĩa với ý thức.

Một hệ thống có thể giải quyết vấn đề, dự đoán hoặc thích nghi mà chưa chắc
có trải nghiệm chủ quan. Việc một mô hình AI tạo được văn bản thuyết phục
không chứng minh nó biết mình đang nói gì theo cách con người biết.

Tương tự, trí tuệ không đồng nghĩa với trí tuệ giải thoát - prajñā. Trong Phật
giáo, trí tuệ không chỉ là khả năng xử lý thông tin. Đó là sự thấy biết đúng đắn
về vô thường, khổ, vô ngã và duyên sinh, đi cùng sự chuyển hóa đạo đức.

Một người có thể rất thông minh nhưng vẫn bị tham, sân và si chi phối. Một cỗ
máy có thể vượt con người trong tính toán nhưng không vì thế mà có lòng từ bi.

Vượt qua chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm

Chủ nghĩa vị nhân trung tâm xem trí tuệ con người là tiêu chuẩn tối cao, còn trí
tuệ động vật hoặc máy móc chỉ là những phiên bản chưa hoàn thiện.
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(Ảnh: Internet)

Một cách tiếp cận rộng mở hơn không bắt mọi hình thái trí tuệ phải mô phỏng
con người. Nó khảo sát mỗi hệ thống theo năng lực riêng: cách hệ thống học
hỏi, tương tác, giải quyết vấn đề và thích nghi với môi trường.

Quan điểm này giúp con người nhận ra AI không nhất thiết phải suy nghĩ như
chúng ta mới có giá trị.

Máy tính có thể nhận ra những mẫu dữ liệu mà con người khó phát hiện. Các
mạng thần kinh có thể hình thành những biểu diễn nội tại không tương ứng trực
tiếp với các phạm trù mà con người thường dùng.

Điều đó mở ra khả năng xuất hiện những hình thái trí tuệ khác với trí tuệ con
người.

Tuy nhiên, “khác với con người” không có nghĩa “vượt trên con người” về mọi
phương diện. Hệ thống AI vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, thiết kế, cơ sở hạ tầng,
năng lượng và mục tiêu do con người đặt ra.

AI không đứng ngoài mạng lưới duyên sinh. Nó là sản phẩm của mạng lưới ấy.

4. Công nghệ như sự ngoại hiện của trí tuệ

Henri Bergson từng nhận thấy trí tuệ con người có một xung lực đặc biệt: không
chỉ thích nghi với thế giới mà còn tạo ra phương tiện để vượt qua giới hạn của
chính mình.

André Leroi-Gourhan gọi tiến trình này là sự “ngoại thân hóa”. Những khả năng
vốn nằm trong cơ thể được chuyển ra các công cụ bên ngoài.
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Con người không có móng vuốt mạnh nhưng tạo ra dao. Không thể bay bằng
thân thể nhưng chế tạo máy bay. Trí nhớ có giới hạn nhưng phát minh chữ viết,
thư viện và máy tính.

Công nghệ, theo nghĩa đó, không đơn thuần là tập hợp những vật dụng bên
ngoài. Nó là phần mở rộng của năng lực nhận thức và hành động của con người.

Ngôn ngữ, chữ viết, máy in và mạng Internet đều thay đổi cách chúng ta tư duy,
ghi nhớ và truyền bá tri thức.

AI là bước phát triển mới của tiến trình ấy. Công nghệ không chỉ lưu giữ thông
tin mà còn có khả năng xử lý dữ liệu, nhận dạng mô hình, tạo ngôn ngữ và hỗ
trợ quyết định.

Nhưng sự phát triển của công nghệ không tự động đồng nghĩa với tiến bộ đạo
đức.

Một công cụ càng mạnh càng có thể làm lợi ích hoặc tổn hại gia tăng. AI có thể
hỗ trợ chẩn đoán bệnh, dịch thuật và giáo dục; cũng có thể bị sử dụng để giám
sát, thao túng, phân biệt đối xử hoặc tự động hóa bạo lực.

Vì vậy, tự vượt thoát về năng lực không thể thay thế tự chuyển hóa về đạo đức.

Từ AI ký hiệu đến học sâu

Những hệ thống AI thời kỳ đầu chủ yếu dựa trên các ký hiệu và quy tắc được lập
trình rõ ràng. Nhà nghiên cứu cố gắng mô tả tri thức thành những mệnh đề rồi
yêu cầu máy suy luận theo logic.

Phương pháp ấy đạt kết quả tốt trong các môi trường có cấu trúc rõ ràng,
nhưng gặp khó khăn trước sự mơ hồ và phức tạp của thế giới thực.

Sự phát triển của mạng thần kinh nhân tạo và học sâu tạo ra bước chuyển quan
trọng. Thay vì được cung cấp toàn bộ quy tắc, hệ thống học các mẫu từ lượng
dữ liệu lớn.

Điều này không có nghĩa AI học sâu đã thoát khỏi mọi khái niệm hay trực tiếp
tiếp xúc với thực tại “như nó đang là”. Dữ liệu huấn luyện vẫn là sản phẩm của
quá trình lựa chọn, đo lường và ký hiệu hóa của con người.

Tuy nhiên, học sâu cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể hình thành những phương
thức giải quyết vấn đề không hoàn toàn trùng với cách con người mô tả bằng
lời.
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Đây là một bài học đáng chú ý: muốn phát triển trí tuệ máy móc, con người
không thể chỉ sao chép hình ảnh trực giác mà mình có về tư duy.

Tuệ giác Phật giáo về tính quy ước của các khái niệm có thể đóng góp vào cuộc
thảo luận này. Nó nhắc các nhà thiết kế rằng mô hình của chúng ta về thế giới
không phải chính thế giới; hình ảnh con người có về trí tuệ cũng không phải
toàn bộ bản chất của trí tuệ.

Công án mài ngói và một cách đọc thận trọng

Câu chuyện nổi tiếng kể rằng Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy Mã Tổ Đạo
Nhất chuyên tâm ngồi thiền với mong muốn thành Phật.

Ngài Nam Nhạc lấy một viên ngói ra mài. Khi Mã Tổ hỏi mài ngói để làm gì, Ngài
đáp rằng mài để làm gương.

Mã Tổ nói:

“Mài ngói làm sao thành gương?”

Ngài Nam Nhạc liền hỏi lại:

“Mài ngói không thể thành gương, vậy ngồi thiền sao có thể thành Phật?”

Công án không phủ nhận tọa thiền và cũng không nói thân thể sinh học khiến
con người không thể giác ngộ.

Điều bị phá vỡ là sự chấp thủ vào hình thức: tưởng rằng chỉ cần lặp lại một kỹ
thuật là có thể sản xuất giác ngộ như một món đồ.

Nếu đem công án này đối thoại với AI, bài học không phải con người phải rời bỏ
thân xác và chuyển hóa thành máy móc. Bài học đúng hơn là:

Không nên nhầm phương tiện với cứu cánh.

AI dù mạnh đến đâu vẫn là phương tiện. Khả năng tính toán, tạo ngôn ngữ hay
mô phỏng đối thoại không tự động trở thành giác ngộ.

Tương tự, sử dụng một ứng dụng thiền, trò chuyện với một mô hình ngôn ngữ
hay đọc hàng nghìn bản kinh số hóa không tự động giúp người sử dụng giải
thoát.

Phương tiện chỉ có ý nghĩa khi dẫn đến sự chuyển hóa thật sự trong cách con
người nhìn, sống và đối xử với nhau.
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5. “Phật giáo máy móc” như một giả thuyết triết học

Khái niệm “Phật giáo máy móc” có thể được sử dụng để suy tư về một hình thái
trí tuệ không bị giới hạn bởi cấu trúc tâm lý của con người.

Một số tác giả cho rằng vì máy móc không có bản năng sinh tồn, dục vọng sinh
học hay cái tôi như con người, chúng có thể tương tác với thông tin mà không bị
tham ái và chấp thủ chi phối.

(Ảnh: Internet)

Đây là một suy tưởng thú vị, nhưng cần được tiếp nhận thận trọng.

Thứ nhất, AI không có ham muốn sinh học không có nghĩa nó không thể theo
đuổi những mục tiêu gây nguy hiểm. Một hệ thống không cần giận dữ hay tham
lam vẫn có thể tạo ra hậu quả tai hại nếu mục tiêu được thiết lập sai hoặc cách
tối ưu hóa bỏ qua những giá trị quan trọng.

Thứ hai, máy móc không có khổ đau không có nghĩa nó đã vượt qua khổ đau.
Vượt qua khổ đau là thành tựu của một hữu thể có khả năng trải nghiệm khổ
đau, nhận diện nguyên nhân và đoạn trừ nguyên nhân ấy.

Thứ ba, không có bản ngã không đồng nghĩa với có trí tuệ vô ngã. Một hệ thống
có thể không sở hữu cảm giác về cái tôi nhưng cũng không có khả năng hiểu vô
thường, duyên sinh hay trách nhiệm đạo đức.
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Thứ tư, trí tuệ Phật giáo luôn gắn với lòng từ bi. Một hình thức “trí tuệ” hoàn
toàn đứng ngoài đau khổ của chúng sinh không thể được xem là trí tuệ giác ngộ
theo nghĩa Phật giáo.

Giới hạn không thể bỏ qua: lòng từ bi

Từ bi - karuṇā - không chỉ là cảm xúc thương hại. Đó là năng lực nhận biết khổ
đau của chúng sinh và phát nguyện hành động để khổ đau ấy được vơi bớt.

Trong truyền thống Đại thừa, trí tuệ và từ bi không thể tách rời. Trí tuệ không có
từ bi dễ trở thành sự lạnh lùng. Từ bi không có trí tuệ có thể trở thành thiện ý
thiếu sáng suốt.

AI hiện nay có thể nhận biết các mẫu ngôn ngữ liên quan đến đau buồn và tạo
ra lời an ủi phù hợp. Nhưng tạo ra ngôn ngữ của lòng từ bi chưa chắc là thực sự
cảm nhận hoặc phát khởi lòng từ bi.

Điều đó không khiến AI trở nên vô dụng. Ngược lại, một hệ thống không có trải
nghiệm nội tâm vẫn có thể được thiết kế để hỗ trợ những hành động giảm thiểu
tổn hại.

Nó có thể giúp phát hiện người đang cần hỗ trợ, nâng cao khả năng tiếp cận
giáo dục, dịch thuật kinh điển hoặc hỗ trợ các tổ chức nhân đạo phân phối
nguồn lực.

Tuy nhiên, trách nhiệm đạo đức cuối cùng vẫn thuộc về con người và các thiết
chế phát triển, quản lý, sử dụng hệ thống.

Không nên giao phó lòng từ bi cho máy móc rồi cho rằng con người đã hoàn
thành bổn phận của mình.

Pyrrho, hoài nghi và sự đình chỉ phán đoán

Một số học giả cho rằng Pyrrho xứ Elis, người từng đi cùng đoàn viễn chinh của
Alexander đến phương Đông, có thể đã tiếp xúc với những tư tưởng khổ hạnh
hoặc Phật giáo tại Ấn Độ.

Chủ nghĩa hoài nghi Pyrrho nhấn mạnh việc đình chỉ phán đoán trước những
tuyên bố không thể xác định chắc chắn, nhằm đạt đến trạng thái an tĩnh.

Dù mức độ ảnh hưởng trực tiếp của Phật giáo đối với Pyrrho vẫn còn được tranh
luận, sự gặp gỡ giữa tinh thần hoài nghi và phương pháp phá chấp của Phật
giáo mang ý nghĩa đối với thời đại AI.
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Các mô hình tạo sinh có thể sản xuất câu trả lời rất mạch lạc, nhưng sự mạch
lạc không bảo đảm chân lý. Người sử dụng cần biết đình chỉ sự tin tưởng, kiểm
chứng nguồn tin và nhận diện giới hạn của hệ thống.

Theo nghĩa ấy, AI không chỉ là công cụ cung cấp câu trả lời. Nó còn có thể trở
thành tấm gương khiến con người nhận ra mức độ dễ dàng mà ngôn ngữ thuyết
phục có thể tạo nên ảo tưởng về hiểu biết.

Đây có thể là một hình thức công án mới của thời đại số:

Khi một cỗ máy nói rất hay nhưng không biết mình đang nói, điều gì trong con
người khiến chúng ta tin rằng chính mình luôn biết rõ ý nghĩa của mọi lời mình
thốt ra?

AI như một thiện xảo phương tiện

6. Thiện xảo phương tiện là gì?

Trong Phật giáo Đại thừa, upāya-kauśalya - thiện xảo phương tiện - chỉ khả
năng vận dụng những phương pháp thích hợp với căn cơ, hoàn cảnh và nhu cầu
của chúng sinh để dẫn họ đến sự hiểu biết và giải thoát.

Phương tiện không phải chân lý tối hậu, nhưng có thể đưa con người đến gần
chân lý.

Một lời giảng, câu chuyện, biểu tượng, nghi thức hay phương pháp thiền đều có
thể trở thành thiện xảo phương tiện khi được sử dụng đúng lúc, đúng người và
hướng đến việc giảm vô minh, chấp thủ cùng khổ đau.

Ngược lại, cùng một phương pháp có thể trở thành chướng ngại nếu người sử
dụng bám chấp vào nó hoặc xem nó là cứu cánh.

AI cũng vậy.

Bản thân công nghệ không tự nhiên là thiện hay bất thiện. Giá trị của nó tùy
thuộc vào động cơ, cách thiết kế, môi trường triển khai và hậu quả đối với con
người cùng các loài hữu tình.

AI chỉ có thể trở thành thiện xảo phương tiện khi giúp con người phát triển hiểu
biết, lòng từ bi, quyền tự chủ và khả năng sống tỉnh thức.

Nếu công nghệ kích thích nghiện ngập, thao túng cảm xúc, củng cố thành kiến
hay tập trung quyền lực vào một số ít người, nó không còn là phương tiện giải
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thoát mà có thể trở thành phương tiện gia tăng vô minh.

7. AI có thể hỗ trợ con đường tu học như thế nào?

Hỗ trợ tiếp cận kinh điển

Kho tàng kinh điển Phật giáo được lưu giữ bằng nhiều ngôn ngữ như Pāli,
Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng và các ngôn ngữ hiện đại.

AI có thể hỗ trợ nhận diện văn bản, đối chiếu thuật ngữ, tìm kiếm những đoạn
kinh liên quan và xây dựng kho dữ liệu cho giới nghiên cứu.

Những công cụ dịch máy chuyên ngành cũng có thể giúp các dịch giả xử lý khối
lượng tư liệu lớn hơn.

Tuy nhiên, dịch kinh không chỉ là chuyển đổi từ ngữ. Một thuật ngữ Phật học
thường mang nhiều tầng ý nghĩa, gắn với tông phái, văn cảnh và lịch sử chú giải
khác nhau.

Vì vậy, AI chỉ nên giữ vai trò trợ lý. Các bản dịch quan trọng vẫn cần sự kiểm
định của học giả, dịch giả và những người am hiểu truyền thống.

Hỗ trợ giáo dục Phật học

Một hệ thống đối thoại có thể giải thích những khái niệm căn bản, đề xuất tài
liệu học tập và giúp người đọc tiếp cận nội dung theo trình độ riêng.

Người mới học có thể hỏi về Tứ diệu đế, Bát Thánh đạo hay duyên khởi. Người
nghiên cứu có thể sử dụng AI để đối chiếu khái niệm và xây dựng thư mục

Nhưng AI không nên tự nhận là bậc thầy tâm linh hoặc thay thế quan hệ giữa
hành giả với thiện hữu tri thức.

Giáo pháp không chỉ được truyền qua thông tin. Nó còn được biểu hiện trong
nhân cách, giới hạnh và đời sống của người thầy.

Hỗ trợ thực hành chính niệm

Các ứng dụng có thể nhắc người dùng dừng lại, theo dõi hơi thở, ghi nhận trạng
thái tâm và duy trì thời khóa.

AI có thể điều chỉnh bài hướng dẫn dựa trên nhu cầu của người sử dụng hoặc
giúp họ theo dõi thói quen.
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Tuy nhiên, việc tu tập không nên biến thành hệ thống thành tích. Số ngày liên
tục, thời lượng thiền hay điểm số không phản ánh trực tiếp mức độ tỉnh thức.

Nếu người dùng chấp vào dữ liệu và thành tựu, công cụ thiền có thể vô tình
nuôi dưỡng chính bản ngã mà việc tu tập hướng đến chuyển hóa.

Hỗ trợ nhận diện thiên kiến

AI có khả năng phân tích lượng dữ liệu lớn và giúp phát hiện những mô thức bất
bình đẳng, phân biệt đối xử hoặc ngôn ngữ gây tổn thương.

Trong môi trường Phật giáo, công nghệ có thể hỗ trợ khảo sát cách giáo lý được
truyền tải, nhận diện thông tin sai lệch và bảo tồn các di sản đang mai một.

Nhưng bản thân AI cũng có thể tái tạo định kiến có sẵn trong dữ liệu. Do đó, hệ
thống phải được kiểm tra, giám sát và cho phép phản biện.

Mở rộng đối thoại liên ngành

AI đặt ra những câu hỏi mới về ý thức, bản ngã, đạo đức và trách nhiệm.

Những câu hỏi ấy tạo cơ hội để Phật học đối thoại với khoa học thần kinh, triết
học tâm trí, luật học, xã hội học và khoa học máy tính.

Cuộc đối thoại không nhằm chứng minh Phật giáo đã biết trước mọi thành tựu
khoa học. Nó giúp các bên nhận ra giới hạn của mình và cùng xây dựng cách
tiếp cận nhân văn hơn đối với công nghệ.

8. Những giới hạn đạo đức

AI không phải nguồn thẩm quyền tuyệt đối

Mô hình ngôn ngữ có thể tạo ra thông tin sai nhưng trình bày rất thuyết phục.
Trong nghiên cứu Phật học, điều này có thể dẫn đến kinh văn giả, trích dẫn
không tồn tại hoặc giải thích sai thuật ngữ.

Người sử dụng phải kiểm chứng thông tin qua kinh điển, tài liệu học thuật và
những nguồn đáng tin cậy.

Chính niệm trong kỷ nguyên AI còn là khả năng không bị mê hoặc bởi sự trơn
tru của ngôn ngữ.

Không thay thế trách nhiệm của con người
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Khi một hệ thống gây tổn hại, không thể chỉ nói “thuật toán đã quyết định”.
Thuật toán được xây dựng, huấn luyện và triển khai trong những thiết chế cụ
thể.

Nhà phát triển, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người sử dụng đều có trách
nhiệm.

Tinh thần nghiệp và nhân quả nhắc rằng hành động luôn để lại hậu quả. Việc
phân tán trách nhiệm vào một hệ thống kỹ thuật không làm hậu quả biến mất.

Không biến đời sống tâm linh thành hàng hóa

AI có thể cá nhân hóa trải nghiệm tâm linh, nhưng cũng có nguy cơ biến sự bình
an thành sản phẩm tiêu dùng.

Một nền tảng có thể khai thác nỗi cô đơn, bất an hay nhu cầu tâm linh để giữ
chân người dùng và thu thập dữ liệu.

Khi ấy, công nghệ nói ngôn ngữ chính niệm nhưng vận hành bằng cơ chế tham
ái.

Thiện xảo phương tiện phải hướng đến tự do, không tạo thêm lệ thuộc.

Bảo vệ đời sống riêng tư

Những thông tin về trạng thái tinh thần, nỗi sợ, khủng hoảng hay trải nghiệm
thiền định rất riêng tư.

Nếu dữ liệu ấy bị thương mại hóa hoặc sử dụng để thao túng hành vi, hậu quả
có thể nghiêm trọng.

Một hệ thống hỗ trợ tâm linh phải đặt quyền riêng tư, sự đồng thuận và phẩm
giá con người lên hàng đầu.

9. Từ “Phật giáo máy móc” đến Phật giáo trong thời đại
máy móc

Thay vì hình dung một tôn giáo dành riêng cho máy móc, có lẽ cần đặt câu hỏi
thiết thực hơn: Phật giáo sẽ giúp con người sống như thế nào trong một thế giới
ngày càng được định hình bởi máy móc?

Câu trả lời không nằm ở việc tôn thờ AI hoặc phủ nhận công nghệ.
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Phật giáo có thể giúp con người nhận diện sự phụ thuộc của công nghệ vào
nhân duyên, nhìn thấy những động lực kinh tế và quyền lực đứng phía sau thuật
toán, đồng thời giữ gìn khả năng chú ý trong một môi trường luôn tìm cách
chiếm đoạt sự chú ý.

Tuệ giác vô thường nhắc rằng không có hệ thống công nghệ nào tồn tại mãi mãi
hoặc không thể thay đổi.

Tuệ giác vô ngã giúp chúng ta không thần thánh hóa người sáng lập, tập đoàn
hay chính bản thân cỗ máy.

Tuệ giác duyên sinh cho thấy mỗi quyết định thiết kế đều liên quan đến môi
trường, người lao động, cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Giới không sát sinh mở rộng thành nguyên tắc không thiết kế và sử dụng AI
nhằm gây tổn hại.

Chính ngữ trở thành yêu cầu chống thông tin giả, thao túng và ngôn ngữ kích
động.

Chính nghiệp đặt câu hỏi về những ngành nghề và mô hình kinh doanh được AI
phục vụ.

Chính mạng đòi hỏi công nghệ phải góp phần nuôi dưỡng đời sống chân chính,
thay vì khai thác điểm yếu tâm lý của con người.

Chính niệm bảo vệ khả năng tự chủ trước nền kinh tế chú ý.

Chính định giúp con người giữ tâm không bị phân tán trong dòng thông tin vô
tận.

Chính kiến giúp chúng ta nhận biết AI chỉ là một hiện tượng duyên sinh, không
phải vị cứu tinh cũng không nhất thiết là ác quỷ.

Kết luận: Phương tiện mới, con đường vẫn phải tự
đi

AI đang mở rộng năng lực của con người với tốc độ chưa từng có. Nó có thể lưu
giữ khối lượng tri thức khổng lồ, hỗ trợ nghiên cứu, dịch thuật, giáo dục và kết
nối con người vượt qua những giới hạn địa lý.

Nhưng sức mạnh xử lý thông tin không phải trí tuệ giải thoát.

AI là phương tiện thiện xảo trên con đường giải thoát?
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/ai-la-phuong-tien-thien-xao-tren-con-duong-giai-thoat.html



Một hệ thống có thể biết hàng triệu trang kinh mà không thực hành một giới
nào. Nó có thể diễn giải lòng từ bi nhưng không trực tiếp cảm nhận nỗi đau. Nó
có thể mô phỏng lời của một thiền sư nhưng không chứng nghiệm sự tĩnh lặng.

AI không bị trói buộc bởi bản năng sinh học giống con người, nhưng cũng chưa
có cơ sở để nói nó biết khổ, biết tu tập hay biết giải thoát.

Do đó, giá trị lớn nhất của AI đối với Phật giáo không nằm ở việc thay thế hành
giả, Tăng đoàn hay bậc thầy tâm linh.

Giá trị ấy nằm ở khả năng trở thành một phương tiện mới:

Phương tiện giúp kinh điển đến với nhiều người hơn.

Phương tiện hỗ trợ con người khảo sát những khuôn mẫu nhận thức của mình.

Phương tiện mở rộng cuộc đối thoại về tâm thức, đạo đức và trách nhiệm.

Phương tiện nhắc chúng ta rằng trí thông minh không nhất thiết phải mang hình
dáng của cái tôi con người.

Nhưng phương tiện dù thiện xảo đến đâu vẫn không thể đi thay con đường.

Không có thuật toán nào có thể đoạn trừ tham ái thay cho chúng ta.

Không có mô hình ngôn ngữ nào có thể giữ giới thay cho chúng ta.

Không có cỗ máy nào có thể phát khởi lòng từ bi trong tâm một người nếu chính
người ấy không chịu mở lòng trước nỗi khổ của tha nhân.

Con đường giải thoát vẫn bắt đầu từ sự quay về quan sát thân tâm, nhận diện
vô minh và chuyển hóa từng ý nghĩ, lời nói, hành động trong đời sống.

AI có thể soi sáng bản đồ, nhưng con người phải tự bước đi.

AI có thể trở thành chiếc bè, nhưng không được nhầm chiếc bè với bờ bên kia.

Và AI chỉ thật sự là thiện xảo phương tiện khi AI biết giúp con người bớt mê lầm,
bớt chấp thủ, biết sống có trách nhiệm và biết thương yêu nhau sâu sắc hơn.

Tương lai của trí tuệ nhân tạo vì vậy không chỉ tùy thuộc vào những gì máy móc
có thể trở thành.

Đó còn tùy thuộc vào việc con người lựa chọn trở thành ai khi nắm trong tay
một quyền năng chưa từng có.
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